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[bookmark: _Hlk184671044]I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
[bookmark: _Hlk153428366]Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
[bookmark: _Hlk152752682]Câu 1. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là kiểu chữ gì?
	A. Chữ Hin-đu.	B. Chữ Nho.            C. Chữ tượng hình.	D. Chữ Phạn.
Câu 2. Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
	A. Cùng theo đạo Phật.
	B. Đều là vương triều của người nước ngoài.
	C. Cùng theo đạo Hồi.
	D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
Câu 3. Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì?
	A. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
	B. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
	C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
	D. Người Thái di cư và làm phân tán Lào.
[bookmark: _Hlk153459126]Câu 4. Vương quốc Lan Xang là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Lào.	C. Mi-an-ma.                  D. Cam-pu-chia.
Câu 5. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Lào thời phong kiến?
	A. Đền Bay-on.	                                             B. Thạt Luổng.	
	C. Phra Keo.	                                             D. Vát Xiềng Thong.
Câu 6. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?
	A. Thực hiện chính sách cai trị mềm dẻo để mua chuộc các quý tộc Ấn.
	B. Tiến hành hàng loạt các cải cách để khôi phục đất nước.
	C. Thực hiện chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử giữa người Ấn và người Hồi.
	D. Thực hiện nhiều biện pháp để xóa bỏ sự kì thị tôn giáo giữa người Ấn và người Hồi.
Câu 7. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?
	A. Nhật Bản.	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc.               D. Phương Tây.
Câu 8. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?
	A. Việt Nam	B. Thái Lan	C. Cam-pu-chia              D. In-đô-nê-xi-a
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?
	A. Đức	B. Anh	C. Pháp                           D. Tây Ban Nha
Câu 10. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Ma-lai-xi-a.	C. Mi-an-ma.                  D. Xing-ga-po.
Câu 11. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?
	A. Hi-ma-lay-a.	B. Cap-ca.	C. Côn Luân.	D. Thiên Sơn.
Câu 12. Châu Á tiếp giáp với
	A. bốn đại dương và ba châu lục.	B. ba đại dương và ba châu lục.
	C. ba đại dương và hai châu lục.	D. hai đại dương và ba châu lục.
Câu 13. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu nào dưới đây?
	A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
	B. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.
	C. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.
	D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
Câu 14. Đặc điểm khí hậu nổi bật của châu Phi là gì?
	A. Lạnh và ẩm bậc nhất thế giới	B. Nóng và khô bậc nhất thế giới.
	C. Khô và lạnh bậc nhất thế giới.	D. Nóng và ẩm bậc nhất thế giới.


Câu 15. Kiến trúc nào sau đây được coi là kì quan thế giới còn tồn tại đến ngày nay ở châu Phi?
	A. Tháp nghiêng Pisa.	B. Đấu trường La Mã.	C. Vườn treo Babylon.	D. Kim tự tháp Giza.
Câu 16. Vấn đề nào là vấn đề môi trường nổi cộm trong sử dụng thiên nhiên châu Phi hiện nay?
	A. Hoang mạc hoá.
	B. Suy giảm tài nguyên rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.
	C. Nguồn nước sinh hoạt bị suy giảm.
	D. Suy giảm tài nguyên sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật biển ven bờ.
Câu 17. Khu vực nào sau đây của châu Á có diện tích lớn nhất?
	A. Đông Á.	B. Trung Á.	C. Tây Á.	D. Nam Á.
Câu 18. Để bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, các quốc gia châu Phi cần làm gì?
	A. Chính quyền và nhân dân chung tay bảo vệ.
	B. Dựng hàng rào quân sự để bảo vệ.
	C. Nhân dân tự trùng tu và bảo vệ.
	D. Nghiêm cấm khai thác du lịch tại các di sản.
Câu 19. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào dưới đây?
	A. Ôn đới hải dương.	B. Nhiệt đới khô.
	C. Ôn đới lục địa.	D. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 20. Một trong những khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với đời sống và sản xuất là
	A. tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
	B. chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đối khí hậu.
	C. khí hậu lạnh giá khắc nghiệt chiếm phần lớn diện tích.
     D. có rất ít đồng bằng để sản xuất nông nghiệp.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
[bookmark: _Hlk184712953]Câu 1.
a) Thời Đường bộ máy nhà nước được hoàn thiện.
b) Thời Đường những giáo lí của Phật giáo là công cụ sắc bén bảo vệ chế độ phong kiến.
c) Thời Đường xã hội phong kiến phát triển thịnh vượng, lãnh thổ được mở rộng.
d) Thời Đường có nhiều thương cảng lớn như Quảng Châu, Phúc Kiến,…trở thành trung tâm buôn bán sầm uất.
Câu 2. 
a) Châu Á là nơi ra đời của bốn tôn giáo lớn trên thế giới.
b) Ấn Độ giáo ra đời vào thế kỉ XV trước Công nguyên tại Ấn Độ.
c) Phật giáo ra đời vào khoảng hơn một nghìn năm trước Công nguyên.
d) Ki-tô giáo được hình thành từ đầu Công nguyên tại Pa-le-xtin.
[bookmark: _Hlk184719849]II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk180472426][bookmark: _Hlk184669238]Câu 1. (1,5 điểm) Hãy nêu thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó,  kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng trong thời kì này. 
[bookmark: _GoBack]Câu 2. (1 điểm) Hãy trình bày một số thông tin về vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi (thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp)
Câu 3. (0,5 điểm) Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của Châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân (triệu người)

	Châu Á
	4641,1

	Thế giới
	7794,8


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của Châu Á trong tổng số dân số thế giới.
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